
 

 
BỘ NỘI VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BNV-VP 

V/v trả lời UBND tỉnh Bến Tre về cập 

nhật, công khai thủ tục hành chính trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Nội vụ. 

Hà Nội, ngày     tháng 12 năm 2022 

 

 

 

 

Kính gửi:  

- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre. 
 

Ngày 11/11/2022 Văn phòng Bộ nhận được Phiếu chuyển số 2249/PC-VPCP 

ngày 10/11/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển văn bản số 7155/UBND-

KSTT đề ngày 07/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre gửi Văn phòng Chính phủ 

(Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) về việc rà soát, cập nhật, công bố, công khai thủ tục 

hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, sau khi nghiên cứu, rà 

soát bằng tài khoản cấp cao của Bộ Nội vụ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành 

chính. Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: 

1. Dữ liệu thủ tục hành chính được Bộ Nội vụ công bố, công khai trên Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về thủ tục hành chính đúng quy định. 

2. Tình trạng dữ liệu thủ tục hành chính sau khi rà soát hiển thị đúng theo Quyết 

định công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ. 

3. Đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ 

đã cập nhật lại trên Cơ sở dữ liệu quốc gia để thống nhất với quyết định công bố thủ 

tục hành chính. 

(Phụ lục danh mục kèm theo) 

 Nhằm bảo đảm dữ liệu thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ công bố, công khai trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính một cách chính xác, đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bến Tre rà soát lại các quyết định công bố thuộc lĩnh vực của Bộ Nội vụ quản 

lý để lấy thông tin và các mã thủ tục cho chính xác. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre nghiên 

cứu, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, VP (P.VTLT&KSTTHC). 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Vũ Đăng Minh 
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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

THUỘC LĨNH VỰC BỘ NỘI VỤ QUẢN LÝ 

(Kèm theo Công văn số        /BNV-VP ngày      tháng 12 năm 2022 của Bộ Nội vụ) 

 

 1. Danh mục TTHC lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ (theo Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018) 

Cấp tỉnh: 
 

STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

QĐ Công 

bố 
Đối tượng Lĩnh vực 

Cơ quan 

công khai 

Cấp thực 

hiện 
Tình trạng 

1 2.002167 

Thủ tục thông báo về 

việc thay đổi trụ sở của 

tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực thuộc  

199/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 

2 1.001894 

Thủ tục đề nghị công 

nhận tổ chức tôn giáo có 

địa bàn hoạt động ở một 

tỉnh 

199/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 

3 1.001886 

Thủ tục đăng ký sửa đổi 

hiến chương của tổ chức 

tôn giáo có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh 

199/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 

4 1.001875 

Thủ tục đề nghị thành 

lập, chia, tách, sáp nhập, 

hợp nhất tổ chức tôn 

giáo trực thuộc có địa 

bàn hoạt động ở một 

tỉnh 

199/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 



3 

 

STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

QĐ Công 

bố 
Đối tượng Lĩnh vực 

Cơ quan 

công khai 

Cấp thực 

hiện 
Tình trạng 

5 1.001854 

Thủ tục đăng ký thuyên 

chuyển chức sắc, chức 

việc, nhà tu hành là 

người đang bị buộc tội 

hoặc người chưa được 

xóa án tích 

199/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 

6 1.001843 

Thủ tục đề nghị sinh 

hoạt tôn giáo tập trung 

của người nước ngoài 

cử trú hợp pháp tại Việt 

Nam 

199/QĐ-

BNV 

Người 

nước ngoài 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 

7 1.001832 

Thủ tục đề nghị mời tổ 

chức, cá nhân nước 

ngoài vào Việt Nam 

thực hiện hoạt động tôn 

giáo ở một tỉnh 

199/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 

8 1.001818 

Thủ tục đề nghị mời 

chức sắc, nhà tu hành là 

người nước ngoài đến 

giảng đạo cho tổ chức 

được cấp chứng nhận 

đăng ký hoạt động tôn 

giáo ở một tỉnh 

199/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 

9 1.001807 

Thủ tục đề nghị thay đổi 

tên của tổ chức tôn giáo, 

tổ chức tôn giáo trực 

thuộc có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh 

199/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 

10 1.001797 
Thủ tục đề nghị thay đổi 

trụ sở của tổ chức tôn 

199/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

QĐ Công 

bố 
Đối tượng Lĩnh vực 

Cơ quan 

công khai 

Cấp thực 

hiện 
Tình trạng 

giáo, tổ chức tôn giáo 

trực thuộc 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

11 1.001775 

Thủ tục đề nghị cấp 

đăng ký pháp nhân phi 

thương mại cho tổ chức 

tôn giáo trực thuộc có 

địa bàn hoạt động ở một 

tỉnh 

199/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 

12 1.001642 

Thủ tục thông báo 

thuyên chuyển chức sắc, 

chức việc, nhà tu hành 

199/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 

13 1.001640 

Thủ tục thông báo cách 

chức, bãi nhiệm chức 

sắc, chức việc đối với 

các trường hợp quy định 

tại khoản 2 Điều 33 và 

khoản 2 Điều 34 của 

Luật tín ngưỡng, tôn 

giáo 

199/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 

14 1.001637 

Thủ tục thông báo cách 

chức, bãi nhiệm chức 

việc của tổ chức được 

cấp chứng nhận đăng ký 

hoạt động tôn giáo có 

địa bàn hoạt động ở một 

tỉnh 

199/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

QĐ Công 

bố 
Đối tượng Lĩnh vực 

Cơ quan 

công khai 

Cấp thực 

hiện 
Tình trạng 

15 1.001628 

Thủ tục thông báo danh 

mục hoạt động tôn giáo 

đối với tổ chức có địa 

bàn hoạt động tôn giáo 

ở nhiều huyện thuộc 

một tỉnh 

199/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 

16 1.001626 

Thủ tục thông báo danh 

mục hoạt động tôn giáo 

bổ sung đối với tổ chức 

có địa bàn hoạt động tôn 

giáo ở nhiều huyện 

thuộc một tỉnh 

199/QĐ-

BNV 

Công dân 

Việt Nam 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 

17 1.001624 

Thủ tục thông báo tổ 

chức hội nghị thường 

niên của tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo 

trực thuộc có địa bàn 

hoạt động ở nhiều 

huyện thuộc một tỉnh 

199/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 

18 1.001610 

Thủ tục đề nghị tổ chức 

đại hội của tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo 

trực thuộc, tổ chức được 

cấp chứng nhận đăng ký 

hoạt động tôn giáo có 

địa bàn hoạt động ở 

nhiều huyện thuộc một 

tỉnh 

199/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 

19 1.001604 
Thủ tục đề nghị tổ chức 

cuộc lễ ngoài cơ sở tôn 

199/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

QĐ Công 

bố 
Đối tượng Lĩnh vực 

Cơ quan 

công khai 

Cấp thực 

hiện 
Tình trạng 

giáo, địa điểm hợp pháp 

đã đăng ký có quy mô 

tổ chức ở nhiều huyện 

thuộc một tỉnh hoặc ở 

nhiều tỉnh 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

20 1.001589 

Thủ tục đề nghị giảng 

đạo ngoài địa bàn phụ 

trách, cơ sở tôn giáo, địa 

điểm hợp pháp đã đăng 

ký có quy mô tổ chức ở 

nhiều huyện thuộc một 

tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh 

199/QĐ-

BNV 

Công dân 

Việt Nam 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 

21 2.000713 

Thủ tục đề nghị tự giải 

thể tổ chức tôn giáo có 

địa bàn hoạt động ở một 

tỉnh theo quy định của 

hiến chương 

199/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 

22 1.001550 

Thủ tục đề nghị giải thể 

tổ chức tôn giáo trực 

thuộc có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh theo 

quy định của hiến 

chương của tổ chức 

199/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 

23 2.000456 

Thủ tục đăng ký mở lớp 

bồi dưỡng về tôn giáo 

cho người chuyên hoạt 

động tôn giáo 

199/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 

24 1.000788 
Thủ tục thông báo về 

việc đã giải thể tổ chức 

199/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

QĐ Công 

bố 
Đối tượng Lĩnh vực 

Cơ quan 

công khai 

Cấp thực 

hiện 
Tình trạng 

tôn giáo trực thuộc có 

địa bàn hoạt động ở một 

tỉnh theo quy định của 

hiến chương của tổ chức 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

25 1.000780 

Thủ tục thông báo tổ 

chức quyên góp không 

thuộc quy định tại điểm 

a và điểm b khoản 3 

Điều 19 của Nghị định 

số 162/2017/NĐ-CP 

199/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 

26 1.000766 

Thủ tục đề nghị cấp 

chứng nhận đăng ký 

hoạt động tôn giáo cho 

tổ chức có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh 

199/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 

27 1.000654 

Thủ tục thông báo 

người được phong phẩm 

hoặc suy cử làm chức 

sắc đối với các trường 

hợp quy định tại khoản 

2 Điều 33 của Luật tín 

ngưỡng, tôn giáo 

199/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 

28 1.000638 

Thủ tục thông báo hủy 

kết quả phong phẩm 

hoặc suy cử chức sắc 

đối với các trường hợp 

quy định tại khoản 2 

Điều 33 của Luật tín 

ngưỡng, tôn giáo 

199/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

QĐ Công 

bố 
Đối tượng Lĩnh vực 

Cơ quan 

công khai 

Cấp thực 

hiện 
Tình trạng 

29 2.000269 

Thủ tục đăng ký người 

được bổ nhiệm, bầu cử, 

suy cử làm chức việc 

đối với các trường hợp 

quy định tại khoản 2 

Điều 34 của Luật tín 

ngưỡng, tôn giáo 

199/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 

30 2.000264 

Thủ tục đăng ký người 

được bổ nhiệm, bầu cử, 

suy cử làm chức việc 

của tổ chức được cấp 

chứng nhận đăng ký 

hoạt động tôn giáo có 

địa bàn hoạt động ở một 

tỉnh 

199/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 

31 1.000604 

Thủ tục thông báo về 

người được bổ nhiệm, 

bầu cử, suy cử làm chức 

việc đối với các trường 

hợp quy định tại khoản 

2 Điều 34 của Luật tín 

ngưỡng, tôn giáo 

199/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 

32 1.000587 

Thủ tục thông báo về 

người được bổ nhiệm, 

bầu cử, suy cử làm chức 

việc của tổ chức được 

cấp chứng nhận đăng ký 

hoạt động tôn giáo có 

địa bàn hoạt động ở một 

tỉnh 

199/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

QĐ Công 

bố 
Đối tượng Lĩnh vực 

Cơ quan 

công khai 

Cấp thực 

hiện 
Tình trạng 

33 1.000535 

Thủ tục thông báo kết 

quả bổ nhiệm, bầu cử, 

suy cử những người 

lãnh đạo tổ chức của tổ 

chức được cấp chứng 

nhận đăng ký hoạt động 

tôn giáo có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh theo 

quy định tại khoản 7 

Điều 34 của Luật tín 

ngưỡng, tôn giáo 

199/QĐ-

BNV 

Công dân 

Việt Nam; 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 

34 1.000517 

Thủ tục thông báo kết 

quả bổ nhiệm, bầu cử, 

suy cử những người 

lãnh đạo tổ chức đối với 

tổ chức tôn giáo có địa 

bàn hoạt động ở một 

tỉnh theo quy định tại 

khoản 7 Điều 34 của 

Luật tín ngưỡng, tôn 

giáo 

199/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 

35 1.000415 

Thủ tục thông báo kết 

quả bổ nhiệm, bầu cử, 

suy cử những người 

lãnh đạo tổ chức đối với 

tổ chức tôn giáo trực 

thuộc có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh theo 

quy định tại khoản 7 

199/QĐ-

BNV 

Công dân 

Việt Nam; 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

QĐ Công 

bố 
Đối tượng Lĩnh vực 

Cơ quan 

công khai 

Cấp thực 

hiện 
Tình trạng 

Điều 34 của Luật tín 

ngưỡng, tôn giáo 

 

Cấp huyện: 
 

STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC QĐ Công bố Đối tượng Lĩnh vực 

Cơ quan 

công khai 

Cấp thực 

hiện 
Tình trạng 

1 1.001228 

Thủ tục thông báo mở 

lớp bồi dưỡng về tôn 

giáo theo quy định tại 

khoản 2 Điều 41 Luật 

tín ngưỡng, tôn giáo 

199/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ 

Cấp 

Huyện 
Công khai 

2 1.001220 

Thủ tục thông báo tổ 

chức hội nghị thường 

niên của tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo 

trực thuộc có địa bàn 

hoạt động ở một huyện 

199/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ 

Cấp 

Huyện 
Công khai 

3 1.001212 

Thủ tục đề nghị tổ 

chức đại hội của tổ 

chức tôn giáo, tổ chức 

tôn giáo trực thuộc, tổ 

chức được cấp chứng 

nhận đăng ký hoạt 

động tôn giáo có địa 

bàn hoạt động ở một 

huyện 

199/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ 

Cấp 

Huyện 
Công khai 

4 1.001204 

Thủ tục đề nghị tổ 

chức cuộc lễ ngoài cơ 

sở tôn giáo, địa điểm 

199/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ 

Cấp 

Huyện 
Công khai 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC QĐ Công bố Đối tượng Lĩnh vực 

Cơ quan 

công khai 

Cấp thực 

hiện 
Tình trạng 

hợp pháp đã đăng ký 

có quy mô tổ chức ở 

một huyện 

nghiệp, 

HTX) 

5 1.001199 

Thủ tục đề nghị giảng 

đạo ngoài địa bàn phụ 

trách, cơ sở tôn giáo, 

địa điểm hợp pháp đã 

đăng ký có quy mô tổ 

chức ở một huyện 

199/QĐ-

BNV 

Công dân 

Việt Nam; 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ 

Cấp 

Huyện 
Công khai 

6 1.001180 

Thủ tục thông báo tổ 

chức quyên góp ngoài 

địa bàn một xã nhưng 

trong địa bàn một 

huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung 

ương của cơ sở tín 

ngưỡng, tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo 

trực thuộc 

199/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ 

Cấp 

Huyện 
Công khai 

7 2.000267 

Thủ tục thông báo 

danh mục hoạt động 

tôn giáo đối với tổ 

chức có địa bàn hoạt 

động tôn giáo ở nhiều 

xã thuộc một huyện 

199/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ 

Cấp 

Huyện 
Công khai 

8 1.000316 
Thủ tục thông báo 

danh mục hoạt động 

199/QĐ-

BNV 

Công dân 

Việt Nam; 

Tôn giáo 

Chính phủ 
Bộ Nội vụ 

Cấp 

Huyện 
Công khai 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC QĐ Công bố Đối tượng Lĩnh vực 

Cơ quan 

công khai 

Cấp thực 

hiện 
Tình trạng 

tôn giáo bổ sung đối 

với tổ chức có địa bàn 

hoạt động tôn giáo ở 

nhiều xã thuộc một 

huyện 

Người Việt 

Nam định 

cư ở nước 

ngoài 

 

2. Danh mục TTHC lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ (theo Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 Về 

việc công bố thủ tục hành chính Quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ 

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ) 

Cấp tỉnh: 
 

STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

QĐ Công 

bố 
Đối tượng Lĩnh vực 

Cơ quan 

công khai 

Cấp thực 

hiện 
Tình trạng 

1 1.003950 

Thủ tục cho phép quỹ 

hoạt động trở lại sau khi 

bị đình chỉ hoạt động có 

thời hạn (Cấp tỉnh) 

1109/QĐ-

BNV 

Công dân 

Việt Nam; 

Người 

nước ngoài; 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX); Tổ 

chức nước 

ngoài; Hợp 

tác xã 

Tổ chức 

phi chính 

phủ 

Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 

2 1.003920 

Thủ tục hợp nhất, sát 

nhập, chia, tách, mở 

rộng phạm vi hoạt động 

quỹ 

1109/QĐ-

BNV 

Công dân 

Việt Nam; 

Người 

nước ngoài; 

Tổ chức 

(không bao 

Tổ chức 

phi chính 

phủ 

Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

QĐ Công 

bố 
Đối tượng Lĩnh vực 

Cơ quan 

công khai 

Cấp thực 

hiện 
Tình trạng 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX); Tổ 

chức nước 

ngoài; Hợp 

tác xã 

3 1.003916 

Thủ tục cấp lại giấy 

phép thành lập và công 

nhận điều lệ quỹ (Cấp 

tỉnh) 

1109/QĐ-

BNV 

Công dân 

Việt Nam; 

Người 

nước ngoài; 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX); Tổ 

chức nước 

ngoài; Hợp 

tác xã 

Tổ chức 

phi chính 

phủ 

Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 

4 1.003879 
Thủ tục đổi tên quỹ cấp 

tỉnh 

1109/QĐ-

BNV 

Công dân 

Việt Nam; 

Người 

nước ngoài; 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX); Tổ 

chức nước 

ngoài; Hợp 

tác xã 

Tổ chức 

phi chính 

phủ 

Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

QĐ Công 

bố 
Đối tượng Lĩnh vực 

Cơ quan 

công khai 

Cấp thực 

hiện 
Tình trạng 

5 1.003866 
Thủ tục tự giải thể quỹ 

(Cấp tỉnh) 

1109/QĐ-

BNV 

Công dân 

Việt Nam; 

Người 

nước ngoài; 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX); Tổ 

chức nước 

ngoài; Hợp 

tác xã 

Tổ chức 

phi chính 

phủ 

Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 

6 1.003822 

Thủ tục cấp giấy phép 

thành lập và công nhận 

điều lệ quỹ (Cấp tỉnh) 

1109/QĐ-

BNV 

Công dân 

Việt Nam; 

Người 

nước ngoài; 

Doanh 

nghiệp có 

vốn đầu tư 

nước ngoài; 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX); Tổ 

chức nước 

ngoài; Hợp 

tác xã 

Tổ chức 

phi chính 

phủ 

Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

QĐ Công 

bố 
Đối tượng Lĩnh vực 

Cơ quan 

công khai 

Cấp thực 

hiện 
Tình trạng 

7 2.001590 

Thủ tục công nhận quỹ 

đủ điều kiện hoạt động 

và công nhận thành viên 

hội đồng quản lý quỹ 

(Cấp tỉnh) 

1109/QĐ-

BNV 

Công dân 

Việt Nam; 

Người 

nước ngoài; 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX); Tổ 

chức nước 

ngoài; Hợp 

tác xã 

Tổ chức 

phi chính 

phủ 

Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 

8 2.001567 

Thủ tục công nhận thay 

đổi, bổ sung thành viên 

hội đồng quản lý quỹ 

(Cấp tỉnh) 

1109/QĐ-

BNV 

Công dân 

Việt Nam; 

Người 

nước ngoài; 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX); Tổ 

chức nước 

ngoài; Hợp 

tác xã 

Tổ chức 

phi chính 

phủ 

Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 

9 1.003621 

Thủ tục thay đổi giấy 

phép thành lập và công 

nhận điều lệ (sửa đổi, 

bổ sung) quỹ (Cấp tỉnh) 

1109/QĐ-

BNV 

Công dân 

Việt Nam; 

Người 

nước ngoài; 

Tổ chức 

(không bao 

Tổ chức 

phi chính 

phủ 

Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

QĐ Công 

bố 
Đối tượng Lĩnh vực 

Cơ quan 

công khai 

Cấp thực 

hiện 
Tình trạng 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX); Tổ 

chức nước 

ngoài; Hợp 

tác xã 
 

Cấp huyện: 
 

STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

QĐ Công 

bố 
Đối tượng Lĩnh vực 

Cơ quan 

công khai 

Cấp thực 

hiện 
Tình trạng 

1 1.005203 
Thủ tục đổi tên quỹ cấp 

huyện 

1109/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tổ chức 

phi chính 

phủ 

Bộ Nội vụ 
Cấp 

Huyện 
Công khai 

 

 3. Danh mục TTHC lĩnh vực Tổ chức - Biên chế (theo Quyết định số 1068/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 Về việc 

công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 158/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thẩm định thành lập, tổ chức 

lại, giải thể tổ chức hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ) 

Cấp tỉnh: 
 

STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

QĐ Công 

bố 
Đối tượng Lĩnh vực 

Cơ quan 

công khai 

Cấp thực 

hiện 
Tình trạng 

1 1.009333 

Thủ tục hành chính 

thẩm định giải thể tổ 

chức hành chính thuộc 

thẩm quyền quyết định 

của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

1068/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tổ chức - 

Biên chế 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

QĐ Công 

bố 
Đối tượng Lĩnh vực 

Cơ quan 

công khai 

Cấp thực 

hiện 
Tình trạng 

2 1.009332 

Thủ tục hành chính 

thẩm định tổ chức lại tổ 

chức hành chính thuộc 

thẩm quyền quyết định 

của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

1068/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tổ chức - 

Biên chế 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 

3 1.009331 

Thủ tục hành chính 

thẩm định thành lập tổ 

chức hành chính thuộc 

thẩm quyền quyết định 

của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

1068/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tổ chức - 

Biên chế 
Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 

 

Cấp huyện: 
 

STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

QĐ Công 

bố 
Đối tượng Lĩnh vực 

Cơ quan 

công khai 

Cấp thực 

hiện 
Tình trạng 

1 1.011263 

Thủ tục hành chính 

thẩm định giải thể tổ 

chức hành chính thuộc 

thẩm quyền quyết định 

của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện 

1068/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tổ chức - 

Biên chế 
Bộ Nội vụ 

Cấp 

Huyện 
Công khai 

2 1.011262 

Thủ tục hành chính 

thẩm định thành lập tổ 

chức hành chính thuộc 

thẩm quyền quyết định 

của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện. 

1068/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

Tổ chức - 

Biên chế 
Bộ Nội vụ 

Cấp 

Huyện 
Công khai 

3 1.009335 
Thủ tục hành chính 

thẩm định tổ chức lại tổ 

1068/QĐ-

BNV 

Tổ chức 

(không bao 

Tổ chức - 

Biên chế 
Bộ Nội vụ 

Cấp 

Huyện 
Công khai 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

QĐ Công 

bố 
Đối tượng Lĩnh vực 

Cơ quan 

công khai 

Cấp thực 

hiện 
Tình trạng 

chức hành chính thuộc 

thẩm quyền quyết định 

của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX) 

 

4. Danh mục TTHC lĩnh vực Văn thư – Lưu trữ (theo Quyết định sô 909/QĐ-BNV ngày 28/8/2021 Về việc 

công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ trong phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Nội vụ thay thế Quyết định số 744/QĐ-BNV ngày 11/8/2015) 
 

STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

QĐ Công 

bố 
Đối tượng Lĩnh vực 

Cơ quan 

công khai 

Cấp thực 

hiện 
Tình trạng 

1 1.010196 

Thủ tục cấp, cấp lại 

chứng chỉ hành nghề 

lưu trữ (Cấp tỉnh) 

909/QĐ-

BNV 

Công dân 

Việt Nam; 

Người 

nước ngoài 

Văn thư 

và Lưu trữ 

nhà nước 

Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 

2 1.010195 

Thủ tục cấp bản sao và 

chứng thực tài liệu lưu 

trữ (Cấp tỉnh) 

909/QĐ-

BNV 

Công dân 

Việt Nam; 

Người Việt 

Nam định 

cư ở nước 

ngoài; 

Người 

nước ngoài; 

Cán bộ, 

công chức, 

viên chức; 

Doanh 

nghiệp; 

Doanh 

nghiệp có 

vốn đầu tư 

Văn thư 

và Lưu trữ 

nhà nước 

Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 



19 

 

STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

QĐ Công 

bố 
Đối tượng Lĩnh vực 

Cơ quan 

công khai 

Cấp thực 

hiện 
Tình trạng 

nước ngoài; 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

HTX); Tổ 

chức nước 

ngoài; Hợp 

tác xã 

3 1.010194 

Thủ tục phục vụ việc sử 

dụng tài liệu của độc giả 

tại phòng đọc (Cấp tỉnh) 

909/QĐ-

BNV 

Công dân 

Việt Nam; 

Người Việt 

Nam định 

cư ở nước 

ngoài; 

Người 

nước ngoài; 

Cán bộ, 

công chức, 

viên chức; 

Doanh 

nghiệp; 

Doanh 

nghiệp có 

vốn đầu tư 

nước ngoài; 

Tổ chức 

(không bao 

gồm doanh 

nghiệp, 

Văn thư 

và Lưu trữ 

nhà nước 

Bộ Nội vụ Cấp Tỉnh Công khai 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

QĐ Công 

bố 
Đối tượng Lĩnh vực 

Cơ quan 

công khai 

Cấp thực 

hiện 
Tình trạng 

HTX); Tổ 

chức nước 

ngoài; Hợp 

tác xã 
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